
ỦY BAN BÀU CỦ
XÃ VỊ XUYÊN

Số: 27/NQ-ƯBBC

CỌNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

lợ Xuyên, ngây 13 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Công bố danh sách chính thức nhũng nguôi ứng cử đại biêu 

Hội đồng nhân dân Xã Vị Xuyên khóa XX, 
nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng đon vị bầu củ’

ỦY BAN BÀU CỦ XÃ VỊ XUYÊN

Cân cứ Luật hầu cư dụi biêu Quắc hội vù đại biêu Hội đồng nhân dân sổ 
85/20! 5/QH13 sưa đòi, bò sung hơi Luật sỏ 83/2025/QH15:

Căn cứ Nghị quyẻt số 199/2025/QH15 ngày 21/5/2025 cua Quốc hội về 
việc rút ngăn nhiệm kỳ Quốc hội khỏa XV và Hội dồng nhân dán các cấp nhiệm 
kỳ 2021-2026; Ngày bầu cư đại biêu Quốc hội khóa XVI và đại biêu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031:

Căn cứ Nghị quyết số Ị Ị/NQ-UBBC ngày 23/12/2025 của ủy ban bầu cư 
xã Vị Xuyên ân định và công bô sô đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bâu cử 
và sô lượng đại biêu Hội đồng nhàn dán xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu ở 
môi đơn vị bâu cử:

Căn cứ Biên ban hội nghị hiệp thương lần thứ ba ngày 10/02/2026 và 
danh sách những người đu tiêu chuán ứng cư đại biêu Hội đồng nhân dán Xã Vị 
Xuyên khóa XX. nhiệm kỳ 2026-2031 cua ủy han Mặt trận Tô quốc Việt Nam Xã 
Vị Xuyên.

Theo đề nghị của úy ban nhân dân xã Vị Xuyên tại Tờ trình số:29 
/UBND-VHXH ngày 13/02/2026 về việc đề nghị ban hành Nghị quyết công bổ 
danh sách chính thức những người ứng cử dại biêu Hội đồng nhân dân xã Vị 
Xuyên khóa 11, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo từng đơn vị bầu cư.

QUYÉTNGHỊ:

Điều 1. Công bổ danh sách chính thức 42 người ứng cừ dại biểu Hội đồng 
nhân dân Xã Vị Xuyên khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tại 06 đơn vị bầu cử trên 
địa bàn Xã VỊ Xuyên để bầu 42 đại biểu Hội đồng nhân dân Xã Vị Xuyên 
khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

SAO Y; ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG; 13/02/2026;

16:59:37; +07:00
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Thành viên Uy ban bâu cử xã; các Ban bâu cử đại biêu Hội đông nhân dân 
xã; các Tô bầu cử trên địa bàn xã; người đứng đầu các cơ quan, dơn vị có liên 
quan và các ông, bà có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị quyết này. ■ ■

TM. ỦY BAN BẦU cử
Noi nhận:
- Như Điều 2 (thực hiện);
- Uy ban bần cử tỉnh;
- Sờ Nội vụ;
- Thường trực Đàng ủy;
- Ban Chỉ đạo bần cử xã;
- Thường trực HĐND;
- ủy ban MTTQVN xã;
-Chù tịch. PCTUBND tinh;
- ùy ban ban cừ xã;
- Các tiểư ban; tổ giúp việc UBBC xã;
- Thủ trưởng các cơ qưan đơn vị;
- Trưng tâm dịch vự công;
- Các Trưởng thôn trên địa bàn xã;
- Cổng thông tin điện tứ xã;
- Lưư: VT, UBBC.

Nguyễn Tiến Hùng
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ỬY BAN BÀU CŨ CỘNG HÒA XÃ HỌI CHÚ NGHĨA MẸT NAM

XÃ VỊ XIIYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỪC
NHŨNG NGƯỜI ỦNG Cl DẠI BIÉV HỘI ĐÓNG NHÂN DÂN XÃ VỊ XI YÊN NHIỆM KỲ 2026 -2031

ĐƠN VI BÂU cư SỎI
Gồm các thôn: 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. 12 13. 14. Đông Cáp 1. Đông Cáp 2

11 Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giói 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quẽ quán Noi ó hiện nay

Trinh độ

Nghê nghiệp 
chức xụ Noi còng tác

Ngày vào
Dang (nếu 

có)

Dại 
biêu

HDND
(nếu 
có)

Giáo 
dục phổ 

thông

Chuyên môn. nghiệp 
vụ

Học hàm. 
học vị

Lý 
luận 

chinh 
tri

Ngoại 
ngữ

1 Nguyễn Tiền Hùng 09 05 1975 Nam
Việt
Nam

Kinh Không xã Đai 1 loãng, 
tinh Ninh Binh

Tỏ 19. Phường Há Giang 1. 
tinh Tuyên Quang

12 12 Đại học Thạc sì Cao cầp
Tiếng 
anh c

Chu tịch l BND \â
l.y ban Nhân 

dãn xà Vi 
Xuyên

04 03.2002
04.03 2003

2 Trần Ngọc Lanh 22 11 1983 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không
xã Binh Sơn. tinh 

Ninh Binh
Tò 6 Tran Phú. phướng Há 
Giang 2. tinh Tuyên Quang

12 12
Đai I1OC Thuy lơi < hê tai 
chưc) Chuyên nganh Kỳ 
thuât tai nguyên nươc

Thac sỳ 
quan lý xày 

dụng
Cao cấp B

Chu nhiệm l BKT 
Đang uy

Đang uy xà Vi
Xuyên

0992013
09 92014

3 Vương Thị Lê 02 01 1979 Nừ
Việt
Nam Tày Không

Thôn Đổng, xã 
Linh Hố. l inh 
Tuyên Quang

Thôn 11. xà Vị Xuyên, tinh 
Tuyên Quang 12 12

Cư nhàn Chinh tri học. 
ngành chinh ưị học. 

chuyên ngành cõng tác 
tư tương

Cao cầp Trương ban xây 
dưng Dang

Đang uy xà \ ị
Xuyên

8 6 2005
8 6 2006

4 Phạm Việt Thành 01 12/1997 Nam
việt
Nam Kinh Không

XA Nguyền Du 
ttnli Hưng Vên

7. Xà Vi Xuyên. Tinh Tuyên < 12 12
Cao đảng dược Hai 

Dương
Đội TTAN thôn 7 Thôn 7 xà Vi 

Xuyèn

5 Hoàng Phương Thao 15/12/1991 Nừ
Việt 
Nam Kinh Không

xã Có Đỏ. thánh 
phò Hã Nội

Thôn Tàn Đức. xà Vị Xuyên, 
tinh Tuyên Quang 12/12 Đại học

Trung 
cạp B

Phó Bi thư Đoàn 
Thanh niên xà

Uy ban 
MTTQ Việt 
Nam xă Vi

Xuyên

29 03/2013
29 03/2014

6 Phạm Minh Tiến 26 10/1993 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không
Xà Bấc Tiên 

Hưng, tinh Hưng 
Yên

Thôn 15. xà VỊ Xuyên, tinh 
T uyèn Quang

12/12 Đại học Sơ cấp B Nhàn viên Trung tàm
Dịch vu công

7 Lý Vãn Tuyên 26/03/1980 Nam
Việt 
Nam

Tày Không
Xã Thượng Sơn. 

tinh Tuyên Quang
Thòn 22 xã Vị Xuyên, tinh 

T uyên Quang 12/12 Đai học Quan lý đất đai Trung 
cấp Công chức

Phòng Kinh tê 
xầ Vị Xuyên

06/3/2007
06 3 ’2008

Tông số người ứng cư dại biêu Hội dồng nhân dàn cấp xã trong danh sách này lá: 07 người
Số đai biêu Hội đồng nhàn dàn cấp xả dược bầu tại dơn vị bầu cư số I là: 04 người.



CỌNG IIÓA XÃ HỘI CHI NGHĨA MỆI NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

I Y BAN BÁI Cl
XÂ VỊ XVYÈN

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHÙNG NGƯỜI UNG cũ ĐẠI BIÉl HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN XẢ VỊ XUYÊN NHIỆM KỲ 2026 -2031

ĐƠN VI BÀU Cứ SÔ 2
Gồm các thôn:I. 2. 3. II. 15. 16. Ị7. 18. Làng Váng 1. Làng Vàng

TT IIọ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giói 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán No i ờ hiện nay

Trinh độ

Nghe nghiệp 
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào
Dảng (nếu 

cỏ)

Đại 
biêu

HĐND 
(nếu 
có)

Giáo 
dục phổ 
thông

( huyên môn, nghiệp 
vụ

Học hàm. 
học vị

Lý 
luận 

chính
trị

Ngoại 
ngữ

1 Trinh Thi Há 16.04/1981 Nừ
Việt 
Nam

Kinh Không
Thôn 3. xã Thọ 

Phu. tinh 
Thanh Hỏa;

Thôn 11. xã Vị Xuyên. Tinh 
Tuyên Quang 12/12

Đai học chuyên ngành 
công tác xã hội

Trung
cấp

Phô Trương ban 
Xây dựng Dang

Đang uy xà Vị
Xuycn

7/11'2004
7'II'2005 X

2 Đinh Thề Mạnh 18/11/1977 Nam
Việt
Nam Kinh Không

Xà Nam Trực, 
tinh Ninh Binh

so nhà 102. dường Nguyễn 
Vãn Cữ. tò 7 Trằn Phủ.

Phường Há Giang 2, tinh 
Tuyên Quang.

12 12 Đại học
Thạc sĩ 

Quan Lý 
đẵt đai

Cao cấp Anh văn 
c

Bi thư Đang uy.
Chu tịch HĐND xà 

Vị Xuyên

Dáng uy xă Vị
Xuyên

14/07/2003
14/07/2004

3 Động Thi Minh 06/07/1985 Nừ
Việt 
Nam

Dao Không
Vị Xuyên. Tuyên 
Quang, Việt Nam

Thôn Dỏng Cãp 2, Xà Vị 
Xuyên. Tinh Tuyên Quang 12 12 Trung cáp Sư cắp Chi hội trương hòi 

phụ nữ thôn

Thôn Đỏng 
cáp 2 xà Vị

Xuycn

15/12/2006
15/12/2007 X

4 Nguyễn 1 là My 09/12/1994 Nừ
Việt
Nam Kinh Không

Khu 6. Xà Xuân
Lùng, tinh Phú 

Thọ

Thôn 11. Xđ Vi Xuyên. Tinh 
Tuyên Quang 12 12

Đại học Kể toán. Đai 
học Quan trị kinh 

doanh

Thạc sỹ Tai 
chinh Ngàn

hàng
Sơ câp .BI Chuyên viên

Phóng Văn 
hóa xà hội xà

Vị Xuyên

02/2.2024
02/2'2025

5 Cư Mi Páo 1203/1981 Nam
Việt 
Nam Mỏng Không

Xà Phổ Báng tinh 
Tuyên Quang

Thôn Suối Dông, xà Vị 
Xuyên, tinh Tuyên Quang 1212 Nông dàn

Thôn Suôi 
Đống xà Vị

Xuyên

30/11/2009
30/11/2010

6 Triệu Thi Trang 04/09/2002 Nừ
Việt
Nam

Dao Không
Tàn thánh xà Bàc

Quang Tinh 
Tuyên Quang

Thôn Đòng Cáp 2 Xà VỊ
Xuyèn.Tmh Tuyên Quang 9/12 Lảm ruộng

Thôn Đòng 
cáp 2 xà Vi

Xuyên

7 Lưu Quốc Tuắn 20/11/1987 Nam
Việt
Nam

Kinh Không
Phường Việt Tri. 

tinh Phú Thọ
thôn Trang, xã Linh Hồ. tinh 

Tuyên Quang 12/12 Đại học Luật
Trung 

cấp Chuyên viên
Uy ban Nhãn 

dãn xà VỊ 
Xuyên

01/07/2016
01/07/2017

Tòng số người ứng cư dại biêu I lội đồng nhàn dân cấp xà trong danh sách náy là. 07 người
Số đại biểu Hội đổng nhàn dân cấp xà dược bầu tại dơn vị bẩu cir số 2 là: 04 người.



X

CỌNG HÒA XÃ HỘI CHÍ NGHĨA MẸT N AM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

n BAN BÁrCC 

XÁ M XI YÊN

DANH SÁCH CHÍNH THÍ c
NHĨ NG NGI ỜI i NG cứ ĐẠI BIÉl HỘI DÓNG NHÂN DÃN XÃ VỊ XIA ÊN NHIỆM KÝ 2026-2031

ĐƠN VỊ BÁU Cừ SỔ 3
Gồm các thôn: .Mỹ. 19, 20, 22 23, 24, 30, 31, Suối Đồng

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán No i ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp 
chức vụ Noi công tác

Ngày vào
Dâng (nếu 

có)

Đại 
biểu

HĐND 
(nếu 
có)

Giáo 
dục pho 
thông

Chuyên môn, nghiệp 
vụ

Hục hàm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngừ

1 Hoang Thị Hiếu 17.06/1988 Nữ
Việt 
Nam

tày Không
Xà Đồng Yên.tinh 

Tuyên Quang
Thôn 23.xã Vị Xuyên, tinh 

Tuyên Quang
12/12 Bi thư chi bỏ thôn

23
Thôn 23 xà VỊ 

Xuyên
18/1/2018
18/1/2019

2 Nguyền Thị Huyền 13 02 1994 Nừ Việt 
Nam

Kinh Không
Thôn Thanh Diềm 
xà Yẻn Lãng - rp 

llà Nội

Thôn 2 xã Vị Xuyên tinh 
Tuyên Quang

12 12 Đại hoe Sơ cầp B
Chuyên viên Uy ban 

MTTQ Việt Nam 
xà

Ùy ban 
MTTQ Việt 
Nam xà VỊ

Xuycn

15 09 2019
15 09/2020

3 Đỗ Trọng Kiên 28.09. 1978 Nam Việt
Nam Kinh Không Xà Nam Trực tinh

Ninh Binh
Thôn 11. Xà VỊ Xuyên. Tinh 

T uy en Quang 1212 Đai học Trung
cấp B Vicn chức Trung tâm 

Dịch vụ công
19/11 2007
19 11 2008

4 Thai Tlụ Mai Loan 04/04 1974 Nừ
Việt
Nam

Kinh Không
xã Hiên Khánh, 
tinh Ninh Binh

Thôn 12. xă Vị Xuyên, tinh
Tuyên quang 12 12 Đại học sư phạm

T rung 
cấp Hiệu trương

Trưởng tiêu 
học 1-5

18 05 1999
18/05/2000 X

5 Lương Thị Nhung 04 09.1978 Nữ
Việt 
Nam Kinh Không

Xà Sơn Dương - 
tinh Tuycn Quang

Thôn 2 xà Vị Xuyên Tinh 
Tuyên Quang 12/12

Đại hoe chuyên ngành 
tTổng ưọt

Trụng 
cầp

Chuyên vièn Ban 
xày dựng Đáng

Đang uy xã Vị
Xuyên

28/122006
28 12.2007

6 Vù Đữc Son 19.05'1979 Nam Việt 
Nam

Kinh Không

Xả Nam Thanh 
Miện.

Thành phố Hai 
Phòng

Thôn 27 xà VỊ Xuy ên, 
tinh Tuyên Quang 12 12 Đại học Thạc sĩ sơ cấp

Giám đốc Quỳ tin 
dụng Việt Lãm

Quỳ tin dung 
Việt Làm

04/7/2005
04/7/2006 X

7 Nguyễn Thị Yển 07/04.1990 Nữ
Việt 
Nam Tày Không

Xã Việt Làm. tinh 
Tuyên Quang

Thôn 11 xã Vị Xuyên, tinh 
Tuyên Quang 12/12 Đai học Thạc sì Cao cấp B

Chú tịch Uy ban 
MTTQ Việt Nam 

xà

ủy ban 
MTTQ Việt 
Nam xà Vị

Xuyên

21/11 2014
2111 2015

Tổng sổ người ứng cữ đại biêu HỘI đổng nhân dân cấp xà trong danh sách náy lả: 07 người
Số đại biếu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cư sổ 3 là: 04 người
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í Y BAN BÀI Cl 
XÃ VỊ XI YÊN

CỌNG HÒA XÃ HỘI CHI NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHŨNG NGIÙI l NG CT ĐẠI BIEl HỘI DÒNG NHẤN DÃN XÃ VỊ XI YÊN NHIỆM KỲ 2026 -2031

ĐƠN VI BÂU Cừ SO 4
Gồm các thôn: 25, 26, 27 28. 29, Vạt. Việt Thành

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê quán No i ờ hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp 
chức vụ Noi công tác

Ngày vào
Đảng (nếu 

có)

Đại 
biểu 

HOM) 
(nếu 
có)

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn, nghiệp 
vụ

Học hãm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

1 Giang Mi Chao 30/10/1978 Nam
Việt 
Nam Mòng Không

Thòn Mo Séo
Tung, xà Phố

Bang, tinh Tuyên
Quang

Thôn Suồi Đồng, xã VỊ 
Xuyên, tinh Tuyên Quang 12/12 Đ«ại học Sơ cấp B Bi thư chi bộ thôn

Thôn Suối
Đồng xã Vị 

Xuyên

24/08/2004
24/08/2005 X

2 Nguyễn Thị Hồng 06/01/1985 Nữ Việt 
Nam

Kinh Không
Nã Lạc Phượng, 
thanh phổ Hai 

Phòng

Thôn 17 xà Vị Xuyên, tinh 
Tuyên Quang

12/12 Đại học Trung 
cầp B

Phó Chú tịch ủy 
ban MTTQ Việt 

Nam xà

Úy ban
MTTQ Việt
Nam xà Vị

Xuyên

08/3/2006
08/3/2007

X

3 Nguyên Thị Hường 24/08/1984 Nữ \ iẹt
Nam

Kinh Không
Xà Yèn l.ãng. 

thành phô Há Nội
Thôn 8. xà Vị Xuyên, tinh 

Tuyên Quang 12'12 Đại học sư phạm Trung 
cầp Giảo viên Trường tiêu 

học 1-5
19/8/2012
19/8/2013

4 Nguyên Văn Kiên 25.02/1988 Nam
Việt
Nam Tây Không

Xã Phu Linh, tinh
Tuyên Qũang

Thôn Ban Thâu, Xà Phú 
Linh, tinh Tuyên Quang 12/12 Đai học Luật

T rung 
cấp

Tiêng 
anh Fỉ Chuyên viên

l y ban Nhàn 
dãn xà Vị 

Xuyên

01/04/2015
01'04/2016

5 Phan Thị Thuý Minh 04'12/1984 Nừ
Việt 
Nam Kinh Không

xà Vĩnh Thành, 
tinh Phũ Thọ

Thôn 6 xã VỊ Xuyên, linh 
Tuyên Quang 12/12

Đại học chuyên ngành 
QLXH

Trung 
cấp B Chuyên V ièn

Phỏng Vản 
hóa xà hội xà

Vi Xuyên

02/4/2009
02/4/2010

6 Nguyền Ngọc Thang 21/03/1975 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không
Xã Triệu Việt 

Vương tinh Hưng 
Yèn

Thôn Việt Thành xã Vi 
Xuyèn tinh Tuyèn Quang 12'12 Y sĩ dược TH Trung 

cấp Trương thôn
Thôn Việt 

Thành xã Vi 
Xuyên

21 12/2007
21 12/2008

7 Hoàng Trung Tuyền 30/3/1984 Nam
Việt 
Nam

Tày Không
Xã Đổng Yên. 

tinh Tuyên Quang

Tô dàn phố 3 Minh Khai. 
Phương Hà Giang 2. Tuyên 

Quang
12-42 Đại học Trung 

cấp BI
Còng an, Trương 

còng an xà

Còng an xà VỊ
Xuyên tinh 

Tuyên Quang

19/05/2007
19/05/2008

Tòng số người img cư đại biêu Hợi đổng nhân dàn cấp xã trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vi bầu cư số 4 là: 04 người.



ỦY BAN BÃL CŨ’ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÍ NGHĨA MỆT XAM

XÃ VỊ XUYÊN Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THÚC
NHŨNG NGl ỜI i NG ci ĐẠI BIÉl HỘI ĐỎNG NHÂN DẤN XÃ VỊ XI YÊN NHIỆM KÝ 2026 -2031

ĐƠN VI BÁU CỪSỒ5
Gồm các thôn: l.àng Trần. Binlì Vãng, Làng Khen. Làng Mã, Tàn Tiến. Ban Bang, Đức Thảnh, Làng Mời

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
niìm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán No i ỡ hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp 
chức \ụ Noi công tác

Ngày vào
Dáng (nếu 

có)

Đại 
biêu 

HĐND 
(nếu 
có)

Giáo 
dục phố 

thông

Chuyên môn. nghiệp 
vụ

Học hàm. 
học vị

Lý 
luận 

chinh
trị

Ngoại 
ngừ

1 Trần Thị Gẳm 04 01 1992 Nừ
Việt 
Nam

Kinh Không
Xã Vù Dương, 
tinh Ninh Binh

Thôn 11. xằ VỊ Xuycn. tinh 
Tuycn Quang 12.12 Đại học

Trung 
cấp B

Phó Chu tịch 1} 
ban MTTQ Việt 

Nam xà

Úy ban 
\ITTQ Việt 
Nam xả Vị

Xuycn

22/6'2017
22/6/2018 X

2 Vù Thi Hương 19/03/1986 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không
Xà Thãi Binh.
Tuyên Quang

Thôn 2.3.xă Vị Xuyên, tinh 
T uyên Quang

12 12 Lao động tự do
Thôn 23 xã Vị 

Xuyên

3 Lè Hông Nghĩa 18.12 1985 Nam
\ìct
Nam

Kinh Không
Xà Hoàng Hóa. 
tinh Thanh Hóa

Thôn 22. xà Vị Xuyên, 
tinh Tuyên Quang 12 12 Đại học sơ cấp

Phó Giám đồc Quỳ 
tin dụng Việt L.ãin

Quỳ tin dụng 
Việt Lãm

06/9 2010
06/9/2011

4 Nguyền Bao Ngọc 20/11/1985. Nam Việt 
Nam

Kinh Không
Thị trần cồn tinh 

Ninh Binh
Thôn Việt Thành xà VỊ 

Xuycn tinh Tuyên Quang 12/12 Nông dãn
Thôn Việt 

Thành xà Vị 
Xuyên

5 Nguyền Vân Phương 03/09/1973 Nam
\ ICl
Nam Táy Không

Xà Vi Xuyên, tinh 
Tuyên Quang

Láng Nùng. Xả Vị Xuyên
Tinh Tuyên Quang 12/12

Trung 
cấp

Bí thư chi bọ thôn, 
trương ban CTMT 

thôn

Thôn Lãng 
Nùng xà Vị 

Xuyén

03/06/2000
03'06/2001

X

6 Lục Văn Thanh 12 08 ’1980 Nam Việt
Nam

Giãy Không xà Vị Xuyẽn.tinh 
Tuyên Quang

Thôn Lảnh Trần, xà Vị 
Xuyên.tinh Tuyên Quang

12/12 Làm ruộng
Thôn Lãng 
Trần xà Vi

Xuyên

7 Ly Xuân Tiến 04/01/1979 Nam
Việt
Nam

Dao Không
Xà Cao Bồ. tinh 

Tuyên Quang

Số nha 203. Tồ 14. Phường 
Há Giang 1. tinh Tuyên 

Quang
12/12

Đai học Tài chinh Ngân 
hảng

Cao cầp .Anh vân 
B

Phỏ Chù tịch 
CBNDxà

ủy ban Nhàn 
dàn xà Vị 

Xuyên

10/08/2004
10/08/2005

Tổng sổ người ứng cư đai biểu HÓI đổng nhàn dàn cấp xà trong danh sách nảy lả: 07 người
Số đai biêu Hội đổng nhàn dàn cấp xã dược bẩu tại dơn vị bầu cư số 5 là: 04 người



CỌNG HÓA XÃ HỘI CHI NGHĨA VIỆT NAVI

Dộc lập - Tự <lo - Hạnh phúc

ÍY BAN BÃI cũ

XÃ VỊ XTYÈN 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHI' NG NGl ỜI ỦNG CT ĐẠI BIẾl HỘI DÓNG NHÂN DÂN XÃ VỊ XUYÊN NHIỆM KÝ 2026 -2031

ĐƠN VỊ BÀU Cừ SÔ 6
 Gồm các thôn: Láng Cúng, Làng Nùng, TI1Ộ11 Khiếu, Hợp Thánh, Dộc Lập, Tân Dức

11 Họ và tên Ngày, tháng, 
nãm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Noi ò’ hiện nay

Trình độ

Nghe nghiệp 
chúc vụ Noi công tác

Ngây vào
Đãng (nếu 

có)

Dại 
biêu 

HĐND 
(nếu 
có)

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyền món. nghiệp 
vụ

llọc hàm. 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngừ

1 Nguyền Xuân Bièn 15 04/1981 Nam
Việt
Nam

Kinh Không
Xă Hồng Quang, 

tinh Tuyên Quang
Thỏn 26. xã Vị Xuyên, tinh

Tuyên Quang
12’12 Sơ cảp

Trung đội trường
14.5 nun Ban 

CHQS xà Vi Xuyên

Ban CHQS xà 
Vị Xuyên

14. 11,2008
14,11/2009

2 Hoàng The Duyệt 12.011983 Nam Việt
Nam

Tày Không
Xà Xuân Giang 
Tuyên Quang

Tổ 1 Trằn Phũ Phường Há 
Giang 2 tinh Tuyên Quang 12.12

Cứ nhàn xày dựng 
Đang vã chinh quyền 

Nhà nước
Cao cầp

CI1I huy Trương 
Ban CHQS xã Vị

Xuyên

Ban CHQS xã 
Vị Xuyên

27.12/2006 
27/12/2007

5 Nguyễn Vãn Hai 18 07/1986 Nam
Việt
Nam Kinh Không

Xà Tân Tiến tinh 
Hưng Yên

Thôn 30 xà Vị Xuyên, tinh 
Tuyên Quang 12 12

Đại học chuyên ngành 
trổng trọt

Trung 
cấp B

Cán bỏ hoạt động 
không chuyên trách

Phòng Kinh tế 
xã Vj Xuyên

02 ì 2/2005
02/12/2006

4 Nguyền Tuân Linh 18/07/1990 Nam
Việt
Nam Kinh Không

Xả Hai Xuân - 
tmh Ninh Binh

Thôn 9 - xã Vi Xuyên - tinh 
Tuyên Quang 12/12 Đại học

Trung 
cấp

Cản bộ ừy ban 
MTTQ Việt Nam 

xã

ừy ban 
MTÍ Q Việt

Nam xà Vi
Xuyên

30,062014
30/06/2015

5 Phạm Văn Toàn 07/09/1979 Nam Việt
Nam

Kinh Không
Phường Đông 

Sơn.
tinh Thanh Hoã

Tô 14. Phường Hã Giang I. 
tinh Tuyên Quang 12/12 Đại học

Thac sĩ 
chuyên 

ngành Ly 
luân Vãn 

hoe

c ao cắp
BI 

Khung 
Châu Ảu

Phỏ Chu tịch 
UBNDxă

Ly ban Nhãn 
dàn xà Vị 

Xuyên

5/6/2011
5.6.2012

6 Mai Sỳ Vinh 10.10/1976 Nam Việt
Nam

Kinh Không
xà Hỗ Vương, 

tinh Thanh Hỏa
Tồ 2. Ngọc Há Phướng Há 
Giang 2. Tinh Tuyên Quang

12/12 Đai học
Thạc sì

Quan Lý
Còng

Cao cắp Anh BI

ủy viên BCH Đáng 
bộ xà. Chanh Vãn 

phong Đáng uy xà Vi 
Xuyên

Dang uy xà VỊ
Xuyên

05/05/2000
05 05/2001

7 Nguyên Thề Vinh 25/02/1982 Nam
Việt 
Nam Tày Không

Phướng Há Giang
1. tinh Tuyên 

Quang

Tô 10 Phướng Hà Giang 1. 
tinh Tuyên Quang

12 12 Cư nhàn Luật
Trung 

cẵp
Tiếng 
anh B

Chánh Văn phòng 
HĐND-CBNDxa 

Vị Xuyên

ủy ban Nhân 
dàn xà Vị 

Xuyên

07/03/2013
07/03/2014

Tồng số người ứng cử đại biểu Hội đống nhãn dàn cấp xă trong danh sách nãy là: 07 người
sá đại biếu Hôi dồng nhãn dân cấp xã được bấu tại đơn vị bầu cư sò 6 là: 04 người.
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